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Tổng quan - Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống được phát triển vô cùng mạnh mẽ. Ngành công nghệ thông tin nói chung và lĩnh vực công nghệ mạng nói riêng đã cho ra đời nhiều ứng dụng, dịch vụ đặc biệt kể đến là dịch vụ “application as service”. Các giao dịch, tương tác đều thông qua môi trường internet nên việc chia sẻ, tích hợp dữ liệu giữa các ứng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên dữ liệu ở các phần mềm khác nhau sẽ được lưu trữ với cấu trúc và định dạng khác nhau. Dữ liệu của các ứng dụng thường lưu trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến hiện nay gồm: Microsoft Access, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server...Việc chia sẻ dữ liệu từ các ứng dụng khác nhau luôn là một vấn đề được nhiều người quan tâm.
Từ khóa: tích hợp dữ liệu; chia sẻ dữ liệu. 

I. GIỚI THIỆU
Tích hợp dữ liệu giữa các ứng dụng, đặc biệt dữ liệu từ các ứng dụng của bên thứ ba vào ứng dụng cụ thể đang phát triển ngày càng trở nên phổ biến, trở thành nhu cầu không thể thiếu trong thời đại ứng dụng Công nghệ thông tin vào mọi mặt của đời sống xã hội. Làm thế nào để việc tích hợp dữ liệu từ ứng dụng đã có sang một ứng dụng mới trở nên dễ dàng, hiệu quả là vấn đề mà hiện nay các nhà phát triển ứng dụng rất quan tâm. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả nêu ra một số giải pháp tích hợp dữ liệu, cũng như giải pháp áp dụng thực tiễn đối với phần mềm Quản lý đoàn viên Trường đại học Kiên Giang đang triển khai.

II. CÁC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP DỮ LIỆU GIỮA CÁC ỨNG DỤNG
Qua nghiên cứu và thực tiễn phát triển ứng dụng cũng như khai thác sử dụng các phần mềm của bên thứ ba phát triển, nhóm tác giả tổng hợp ba giải pháp cơ bản để đồng bộ, tích hợp dữ liệu từ phần mềm đã có sang phần mềm đang phát triển, cụ thể như sau:

A. Tích hợp nhờ được cung cấp quyền truy cập Cơ sở dữ liệu vào phần mềm đã đã có: 

Giải pháp này là hoàn hảo nhất trong ba giải pháp đề cập trong bài viết này. Tuy nhiên giải pháp này chỉ khả thi khi bên phát triển phần mềm đã có chấp nhận hỗ trợ, việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng vì một số lý do: cung cấp thông tin đăng nhập dẫn đến việc phần mềm cũ không kiểm soát được lưu lượng khai thác dữ liệu từ phần mềm mới, dẫn đến ảnh hưởng đến tốc độ xử lý, khả năng vận hành của phần mềm cũ, nhất là trong trường hợp nhà phát triển phần mềm mới truy xuất liên tục dữ liệu từ phần mềm cũ vì những lý do gì đó. Để áp dụng giải pháp này, nhà phát triển phần mềm mới sẽ yêu cầu bên phát triển phần mềm cũ cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của phần mềm cũ, kèm với những thông tin cần trích xuất. Tiếp theo, nhà cung cấp phần mềm cũ xem xét mức độ ảnh hưởng, quyết định cấp quyền với giới hạn tối thiểu đáp ứng yêu cầu của nhà cung cấp phần mềm mới.

Trong trường hợp cơ sở dữ liệu của phần mềm cũ đã được bàn giao cho người quản trị hệ thống mà nhóm phần mềm mới cần khai thác, thay vì liên hệ nhà phát triển phần mềm cũ, nhà phát triển phần mềm mới sẽ liên hệ người quản trị hệ thống. Trường hợp này, nếu cần thiết, người quản trị hệ thống phần mềm cũ tham vấn ý kiến nhà phát triển phần mềm cũ trước khi quyết định cấp quyền cho nhà phát triển phần mềm mới.

B. Tích hợp thông qua việc khai thác dữ liệu xuất tại một vị trí out put của phần mềm đã có: 
Giải pháp này chỉ khả thi khi phần mềm cũ đã thiết kế sẵn các dữ liệu xuất đến một vị trí cố định và cho phép các ứng dụng bên ngoài truy cập. Để áp dụng giải pháp này, nhà phát triển phần mềm mới cần nghiên cứu các dữ liệu xuất mà phần mềm cũ đã hỗ trợ sẵn, phân tích cấu trúc dữ liệu xuất, chu kỳ xuất... để đảm bảo đủ và kịp thời tích hợp và đồng bộ dữ liệu. Ưu điểm của giải pháp này là việc đồng bộ, tích hợp dữ liệu không cần liên hệ nhờ hỗ trợ từ nhà phát triển phần mềm cũ, cũng như có thể lập trình đồng bộ tự động định kỳ nếu phân tích chính xác thời điểm các dữ liệu xuất của phần mềm cũ được cập nhật, một trong những giải pháp là định kỳ đọc thời điểm thay đổi việc cập nhật các tập tin xuất.

C. Tích hợp thông qua việc khai thác dữ liệu xuất có sẵn từ phần mềm đã có: 
Nếu hai giải pháp trên không áp dụng được, đây là một giải pháp khả dĩ có thể áp dụng được. Giải pháp này chỉ khả thi khi phần mềm cũ cũng được cấp quyền sử dụng cho người phát triển (hoặc người quản trị) của phần mềm mới. Để áp dụng giải pháp này, người phát triển phần mềm mới đăng nhập vào phần mềm cũ, xuất các dữ liệu cần thiết, phân tích cấu trúc dữ liệu đảm bảo đủ để có thể đồng bộ và tích hợp vào phần mềm mới, lưu trữ dữ liệu xuất đến một vị trí cụ thể. Tiếp theo, người phát triển phần mềm mới khai thác dữ liệu đã thực hiện ở bước trên để lập trình chức năng đồng bộ và tích hợp dữ liệu. Nhược điểm của giải pháp này là việc đồng bộ được làm thủ công, không thể lập trình định kỳ tích hợp tự động vì việc xuất dữ liệu từ phần mềm cũ đã phải làm thủ công.

III. THỰC TIỄN ỨNG DỤNG TÍCH HỢP DỮ LIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
Phần mềm Quản lý Đoàn viên trường Đại học Kiên Giang được phát triển độc lập, và mong muốn tích hợp vào Hệ thống quản lý Đào tạo của Nhà trường được phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Phần mềm trường Đại học Cần Thơ. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để có thể đồng bộ dữ liệu sinh viên từ Hệ thống Quản lý đào tạo sang Hệ thống quản lý Đoàn viên để việc thêm mới cũng như cập nhật thông tin đoàn viên từ các chi đoàn trở nên dễ dàng, hiệu quả nhất trên cơ sở dữ liệu về thông tin sinh viên đã được cập nhật hàng năm trên hệ thống Quản lý đào tạo, nhất là vào các mùa tuyển sinh, nhập học hằng năm, lượng sinh viên mới bổ sung vào hệ thống lên đến hàng ngàn sinh viên.
Do Hệ thống Quản lý Đào tạo của trường được phát triển bởi đối tác bên ngoài trường, dữ liệu ứng dụng được lưu trữ trên MySQL, trong khi Hệ thống Quản lý Đoàn viên của trường được phát triển bởi nhóm thầy cô trong trường Đại học Kiên Giang, nên để thuận tiện trong việc tích hợp dữ liệu, nhóm tác giả đã quyết định sử dụng Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu MySQL để việc tích hợp, đồng bộ dữ liệu được dễ dàng.
Vì cùng chung một Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu nên cấu trúc dữ liệu lưu trữ giữa hai hệ thống là tương đương nhau, nên về lý thuyết, việc tích hợp, đồng bộ dữ liệu cũng không mấy phức tạp. Tuy nhiên vì Cơ sở dữ liệu của Hệ thống Quản lý Đào tạo hiện do đối tác bên ngoài quản lý và lưu trữ, nên để đồng bộ, tích hợp vào Cơ sở dữ liệu của bài toán quản lý Đoàn viên cũng là một vấn đề được quan tâm. Việc đồng bộ và tích hợp dữ liệu vào hệ thống Quản lý đoàn viên thực tiễn được thực hiện theo giải pháp thứ 3 như đã nêu trên, cụ thể như sau: Khi cần thực hiện đồng bộ, người quản trị hệ thống quản lý đào tạo sẽ xuất File CSV có chứa thông tin tất cả Sinh viên của Trường ở thời điểm hiện tại, các thông tin này là: MSSV, họ tên, năm sinh, lớp, địa chỉ… Sau đó người quản trị thực hiện thêm file CSV này lên phần mềm Quản lý đoàn viên, phần mềm sẽ dò từng dòng dữ liệu, nếu đã tồn tại MSSV trong cơ sở dữ liệu thì cho qua, nếu chưa có thì thêm vào cơ sở dữ liệu. Công việc này được lặp lại cho đến hết File CSV.

IV. KẾT LUẬN
Có nhiều cách đồng bộ cơ sở dữ liệu, tuy nhiên tùy vào tình hình thực tế người dùng có thể chọn cách nhanh nhất hoặc tối ưu nhất cho hệ thống của mình. Giải pháp đồng bộ cơ sở dữ liệu từ Hệ thống tích hợp thông tin đào tạo sang phần mềm Quản lý Đoàn viên được áp dụng như trên là vì đến thời điểm hiện tại, nhóm phát triển chưa được cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của hệ thống tích hợp thông tin đào tạo. Đến khi được phân quyền, nhóm phát triển sẽ áp dụng giải pháp một để việc đồng bộ dữ liệu thao tác đơn giản hơn.
